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	1
	Tự hào về truyền thống quê hương 
	Nhận biết 
- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.
- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
	 1
	 
	 
	 

	
	
	Vận dụng 
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Xác định được những việc cần làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương. 
	 
	 
	 1
	 

	
	
	Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
	
	
	
	

	2
	Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

	Nhận biết 
Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
	 1
	
	 
	 

	
	
	Thông hiểu 
Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao 
Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người. 
	
	
	
	1

	3
	Học tập tự giác, tích cực
	Nhận biết 
Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
	1 
	
	 
	 

	
	
	Thông hiểu 
Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
	
	1
	
	

	4
	Giữ chữ tín
	Nhận biết 
- Biết được chữ tín là gì.
- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.
	2
	
	
	

	
	
	Thông hiểu 
- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
	
	2
	
	

	5
	Bảo tồn di sản văn hoá
	Nhận biết 
- Nêu được khái niệm di sản văn hoá.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.
	2
	
	
	

	
	
	Thông hiểu 
Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá.
	
	1
	
	

	6
	Ứng phó với tâm lí căng thẳng

	Nhận biết 
Nêu được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
	1
	
	
	

	
	
	Thông hiểu 
Xác định được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng
	
	1
	
	

	Tổng
	
	8 câu TNKQ
	6 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: GDCD 7
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1. Nội dung nào dưới đây nói lên truyền thống tốt đẹp của quê hương ?
A. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ”
B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.
C. Yêu nước, nhân nghĩa, thuỷ chung.
D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn.
B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.
C. Ganh ghét, đố kị với người khác.
D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.
Câu 3. Hành động nào sau đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Luôn để bố mẹ gọi dậy đi học.
B. Trước giờ đi học mới soạn sách, vở.
C. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập.
D. Trong giờ kiểm tra, nhìn bài bạn để đạt được điểm cao.
Câu 4. Giữ chữ tín là 
A. coi thường lòng tin của mọi người đối với mình.
B. tôn trọng mọi người.
C. yêu thương, tôn trọng mọi người.
D. coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình.
Câu 5. Biểu hiện của giữ chữ tín là
A. giữ đúng lời hứa, coi trọng lòng tin của người khác đối với mình.
B. biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ.
C. luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với mọi người.
D. luôn biết giữ lời hứa và tin tưởng lẫn nhau trong quá trình làm việc.
Câu 6. Di sản văn hoá vật thể là
A. sản phẩm tỉnh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
B. sản phẩm phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
C. sản phẩm vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
D. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
Câu 7. Đối với di sản văn hoá, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Sở hữu hợp pháp di sản văn hoá.
B. Sở hữu di sản văn hoá do bản thân tìm được.
C. Tôn trọng, bảo vệ, phát huy các giá trị của di sản văn hoá.
D. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hoá.
Câu 8. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Dễ cáu gắt, tức giận.
B. Cơ thể tràn đầy năng lượng.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.
D. Thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 9. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về sự chia sẻ?
A. Chỉ những người giàu có mới biết chia sẻ.
B. Chia sẻ giúp gắn kết mối quan hệ giữa người với người.
C. Chia sẻ là cho hết những gì mà bản thân có.
D. Người biết chia sẻ luôn luôn phải chịu thiệt hơn người khác.
Câu 10. Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây?
A. Có thêm nhiều bạn bè.
B. Đạt kết quả cao trong học tập.
C. Sự vất vả, khổ cực.
D. Sự xa lánh của bạn bè.
Câu 11. Khi biết giữ chữ tín, chúng ta sẽ
A. nhận được sự tin tưởng của người khác.
B. dễ dàng hợp tác với nhau trong công việc.
C. chịu nhiều thiệt thòi vì bị người khác lợi dụng.
D. mất thời gian, công sức để thực hiện lời hứa.
Câu 12. Người giữ chữ tín sẽ có hành động nào sau đây?
A. Tới trễ so với giờ đã hẹn.
B. Hứa nhưng không thực hiện.
C. Thực hiện đúng những gì đã hứa.
D. Đổ lỗi cho người khác khi phạm sai lầm.
Câu 13. Khi tìm được các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các cá nhân có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Thông báo kịp thời cho cơ quan bảo tồn di sản.
B. Tự do mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
C. Sở hữu những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được.
D. Cho, tặng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Câu 14. Một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến tâm lí căng thẳng là
A. tâm lí tự ti.
B. bạo lực gia đình.
C. vấn đề sức khỏe của bản thân.
D. sự kì vọng quá lớn của bản thân.
II. TỰ LUẬN  (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Qua lời kể của ông nội, A được biết đến phong trào “ Ba sẵn sàng” và rất tự hào về tinh thần sẵn sàng khi Tổ quốc cần, dù trong thời chiến hay thời bình của người dân quê hương mình. Nhưng mấy hôm trước, anh trai của A nhận được lệnh gọi nhập ngũ, A thấy anh có vẻ do dự, tâm trạng nặng nề không vui. A rất muốn nói những suy nghĩ của mình với anh trai.
Hỏi: 
a. Em hãy nhận xét suy nghĩ của A. 
b. Nếu là A, em sẽ nói như thế nào với anh trai của mình ?
Câu 2. (1,0 điểm) Trong thời gian qua, em đã có những việc làm nào thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người xung quanh? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐÁP ÁN
	C

	A
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B



II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. ( 2,0 điểm)
a. Suy nghĩ của A là đúng vì biết tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm của người dân quê hương mình. (1,0 điểm)
b. Nếu em là A, em sẽ khuyên anh trai mình hãy sẵn sàng tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc để phát huy truyền thống quê hương. (1,0 điểm)
Câu 2. ( 1,0 điểm) Trong thời gian qua em đã có những việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người xung quanh 
- Giúp đỡ mẹ làm việc nhà.
- Quan tâm tới tình trạng sức khỏe của bà.
- Chia sẻ với bạn những khó khăn bạn gặp phải.
(HS trình bày 2/3 ý đúng sẽ đạt được 1,0 điểm).
